BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
	TT
	Tên chỉ số
	Đơn vị

tính
	Kế

hoạch(
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	Ước thực hiện 2020
	Tổng  (cộng dồn 2016-2020)
	

	1
	Tổng số trẻ em
	Người
	
	28.945
	28.994
	29.421
	28.972
	29.512
	
	

	2
	Số trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em
	Người
	
	927
	913
	902
	969
	981
	
	

	3
	Số trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em được hỗ trợ, can thiệp
	Người
	
	927
	913
	902
	969
	981
	
	

	4
	Số trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

- Phân theo độ tuổi:

+ Dưới 13 tuổi

+ Từ 13 đến dưới 15 tuổi

+ Từ 15 đến dưới 16 tuổi

- Phân theo các yếu tố cấu thành:

(1) Số trẻ em làm các công việc nặng nhọc độc hại

(2) Số trẻ em làm quá quy định về thời lượng làm việc trong ngày và trong tuần;

(3) Số trẻ có tham gia làm việc vi phạm vào thời gian ban đêm
	Người
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5


	Số trẻ em lao động trái quy định của pháp luật được hỗ trợ, can thiệp kịp thời

- Theo độ tuổi:

+ Dưới 13 tuổi

+ Từ 13 đến dưới 15 tuổi

+ Từ 15 đến dưới 16
	Người
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Số chiến dịch truyền thông được tổ chức liên quan tới công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

- Chiến dịch do cấp tỉnh phát động

- Chiến dịch do cấp huyện phát động
	Chiến dịch
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	7
	Số sản phẩm truyền thông được xây dựng và phát triển về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Phân tách riêng cho từng loại sản phẩm: 
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	

	
	+ Số bản tin phát thanh và truyền hình thông qua hợp tác với các cơ quan PT-TH Trung ương và địa phương
	Bản tin
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số bản tin qua các cơ quan báo chí (báo giấy và báo điện tử) cấp Trung ương và địa phương
	Bản tin
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số tờ rơi được phát hành
	Tờ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số pa-nô, áp-phích tuyên truyền được lắp đặt
	Tấm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số video clip được phát hành
	Clip
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số chương trình phát thanh trên đài phát thanh địa phương

+ Số chương trình truyền hình trên đài truyền hình địa phương

+ Số bản tin điện tử

+ Số lượt phát sóng trên TV

+ Số lượt phát thanh trên Đài Phát thanh
	Ch.trình

Ch.trình

Bản tin

Lượt

Lượt
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Số hội thảo, hội nghị có nội dung liên quan tới chủ đề phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

- Phân theo cấp tổ chức:

+ Cấp tỉnh chủ trì tổ chức

+ Cấp huyện chủ trì tổ chức

+ Cấp xã chủ trì tổ chức
	Cuộc
	
	1
	1
	1
	1
	0
	3
	

	9
	Số người được tiếp nhận sản phẩm truyền thông 

- Phân theo nhóm đối tượng được tiếp nhận

+ Số phụ huynh, đại diện các hộ gia đình

+ Số trẻ em, học sinh các trường phổ thông

+ Số chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động
	Người
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	10
	Số tài liệu hướng dẫn về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật được xây dựng

- Phân theo cơ quan soạn thảo tài liệu:Cấp tỉnh
	Tài liệu
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	11
	Số tài liệu hướng dẫn về phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật được xây dựng

- Phân theo cơ quan soạn thảo tài liệu:Cấp tỉnh
	Tài liệu
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	12
	Số lớp tập huấn được tổ chức về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Phân theo cấp tổ chức:

+ Cấp tỉnh chủ trì tổ chức

+ Cấp huyện chủ trì tổ chức

+ Cấp xã chủ trì tổ chức
	Lớp
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	13
	Số người tham gia các lớp tập huấn về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
- Phân theo nhóm đối tượng đích:

+ Số công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cấp tỉnh

+ Số công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cấp huyện 

+ Số người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

+ Số CTV thôn bản làm công tác bảo vệ, chăm sóc TE
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và hộ gia đình được tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực về lao động trẻ em, điều kiện làm việc an toàn, phù hợp cho trẻ em
	Cơ sở
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	15
	Số lớp tập huấn được tổ chức về phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

- Phân theo cấp tổ chức:

+ Cấp tỉnh chủ trì tổ chức

+ Cấp huyện chủ trì tổ chức
	Lớp
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	16
	Số người tham gia các lớp tập huấn về phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

     Trong đó:nữ

- Phân theo nhóm đối tượng đích:

+ Số cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh

     Trong đó:nữ

+ Số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện 

     Trong đó:nữ

+ Số cán bộ, công chức, viên chức cấp xã

     Trong đó:nữ
	Người
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	17
	Số đơn vị hành chính triển khai thí điểm mô hình Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

- Cấp tỉnh (nếu có, ghi 1; nếu không, ghi 0)
- Số đơn vị cấp huyện

- Số đơn vị cấp xã
	Đơn vị
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	18
	Số lớp tập huấn được tổ chức về kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật


Tách riêng cho cấp chủ trì tổ chức:


(a) Số lớp do cấp tỉnh chủ trì tổ chức


(b) Số lớp do cấp huyện chủ trì tổ chức


(c) Số lớp do cấp xã chủ trì tổ chức
	Lớp
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	19
	Số trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được tập huấn, tư vấn kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng.

- Phân theo độ tuổi:

+ Dưới 13 tuổi

+ Từ 13 đến dưới 15 tuổi

+ Từ 15 đến dưới 16 tuổi
	Người
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	20
	Số trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được hỗ trợ giáo dục

 - Phân theo độ tuổi:

+ Dưới 13 tuổi

+ Từ 13 đến dưới 15 tuổi

+ Từ 15 đến dưới 16 tuổi

- Theo loại hỗ trợ:

+ Số người được đưa trở lại trường học

+ Số người được hỗ trợ nhận học bổng, miễn giảm học phí

+ Số người được hỗ trợ đồ dùng học tập (học cụ, sách vở, đồng phục…)

+ Số người nhận được các hỗ trợ giáo dục khác
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	21
	Số trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp

- Theo loại hỗ trợ:

+ Được đưa vào các cơ sở dạy nghề

+ Được hỗ trợ kinh phí cho việc học nghề
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	22
	Số trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được hỗ trợ giới thiệu việc làm phù hợp
	Người
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	23
	Số hộ gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được trợ giúp về kiến thức, kỹ năng, tay nghề;

- Theo loại hỗ trợ cho hộ gia đình:

+ Có thành viên được học nghề

+ Có thành viên được tập huấn kỹ thuật sản xuất kinh doanh, biện pháp phát triển sản xuất

+ Được nhận các hỗ trợ về sinh kế khác
	Hộ
	
	306
	962
	610
	1.135
	1.120
	
	

	24
	Số hộ gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được trợ giúp vay vốn phát triển kinh tế
	Hộ
	
	1.901


	1.511


	953


	1.825


	2.112


	8.302
	

	25
	Số vốn mà hộ gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được trợ giúp vay
	Triệu đồng
	
	59.517


	56.617


	41.965


	79.290


	105.600


	342.989
	

	26
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và hộ gia đình có trẻ em học nghề và tham gia lao động được hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với trẻ em và theo quy định của pháp luật

- Phân theo loại hỗ trợ cụ thể:

+ Bằng tiền

+ Bằng hiện vật

+ Hỗ trợ khác
	Cơ sở
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	27
	Địa phương có xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 (Nếu có, ghi 1; nếu không, ghi 0)
	Đơn vị
	
	19/19
	19/19
	19/19
	19/19
	19/19
	
	

	28
	Số đơn vị hành chính triển khai lồng ghép việc thực hiện nội dung của Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 trong hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

- Cấp tỉnh (Nếu có, ghi 1; nếu không, ghi 0)

- Số đơn vị cấp huyện

- Số đơn vị cấp xã
	Đơn vị
	
	19/19
	19/19
	19/19
	19/19
	19/19
	
	

	29
	Số cuộc thanh tra, kiểm tra các vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lao động trẻ em được tiến hành
Tách riêng cho:

+ Do cấp tỉnh tiến hành

+ Do cấp huyện tiến hành
	Cuộc
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	30
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh được thanh tra, kiểm tra về lao động trẻ em

Tách riêng cho:

+ Do cấp tỉnh tiến hành

+ Do cấp huyện tiến hành
	Cơ sở
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	31
	Số trường hợpvi phạm quy định pháp luật về sử dụng lao động trẻ em được phát hiện

Tách riêng cho:

+ Do cấp tỉnh tiến hành

+ Do cấp huyện tiến hành
	Trường hợp
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	32
	Số trường hợpvi phạm quy định pháp luật về sử dụng lao động trẻ em được xử lý, giải quyết

Tách riêng cho:

+ Do cấp tỉnh tiến hành

+ Do cấp huyện tiến hành
	Trường hợp
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	33
	Số tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà tài trợ tham gia thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020

Phân theo từng loại cá nhân, đơn vị tham gia:

+ Tổ chức xã hội

+ Doanh nghiệp

+ Nhà tài trợ
	Đơn vị
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	34
	Số người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đi công tác nước ngoài liên quan tới vấn đề phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
	Người
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	35
	Địa phương có bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020  (nếu có, ghi 1; nếu không, ghi 0)
	Đơn vị
	
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	36
	Lượng kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020
	Triệu đồng
	
	0
	0
	0
	0
	100
	
	


( Cách ghi cột “Kế hoạch”: chỉ ghi các số liệu có đặt ra trong kế hoạch triển khai Chương trình của địa phương





1

